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Câu 1. Vùng Đông Nam Bộ không tiếp giáp với vùng
A. Đồng bằng sông Hồng



B. Đồng bằng sông Cửu Long
C. Duyên hải Nam Trung Bộ


D. Tây Nguyên

Câu 2. Cây công nghiệp lâu năm chiếm diện tích lớn nhất ở Đông Nam Bộ là
A. cao su
B. cà phê

C. hồ tiêu

D. điều

Câu 3. Vùng nào dẫn đầu cả nước trong hoạt động xuất- nhập khẩu?

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ
B. Vùng Đồng bằng sông Hồng

C. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
D. Vùng Đông Nam Bộ

Câu 4. Vùng Đông Nam Bộ có diện tích đứng thứ mấy trong 7 vùng trên cả nước?

A. 4



B. 5


C. 6


D. 7

Câu 5. Đồng bằng sông Cửu Long gồm bao nhiêu tỉnh, thành phố?

A. 12
B. 13
  
C. 14


D. 15

Câu 6. Thành phố Hồ Chí Minh có các điểm du lịch nổi tiếng với các di tích lịch sử là:

A. Bến Nhà Rồng, Địa đạo Củ Chi, Dinh Thống Nhất.

B. Bến cảng Nhà Rồng, Núi Bà Đen, Dinh Thống Nhất.

C. Địa đạo Củ Chi, Núi Bà Đen, Nhà tù Côn Đảo.

D. Bến Nhà Rồng, Xuân Lộc, Núi Bà Đen.

Câu 7. Việc phát triển cây công nghiệp ở Đông Nam Bộ, ngoài thuỷ lợi thì biện pháp quan trọng tiếp theo là:


A. Áp dụng cơ giới hoá.


B. Tăng c​ường phân bón và thuốc trừ sâu.

C. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

D. Nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường.

Câu 8. Các công trình thuỷ điện nằm trong vùng Đông Nam Bộ là:

A. Trị An và Dầu Tiếng. 




B. Trị An và Thác Mơ. 


C. Thác Mơ và Dầu Tiếng




D. Cần Đơn và Dầu Tiêng.

Câu 9. Đông Nam Bộ và Tây Nguyên là 2 vùng kinh tế có những thế mạnh tương đồng về:

A. Khai thác thuỷ, hải sản sản. 



B. Phát triển chăn nuôi gia súc.

C. Trồng cây công nghiệp lâu năm.


D. Khai thác lâm sản.

Câu 10. Ô nhiễm môi trường biển đảo ở nước ta sẽ dẫn đến hậu quả
A. ảnh hưởng xấu đến giao thông biển.


B. khoáng sản và rừng ngập mặn nhanh chóng cạn kiệt.

C. giảm tài nguyên sinh vật, gây ra nhiều thiên tai hơn.

D. giảm tài nguyên sinh vật, ảnh hưởng xấu đến các khu du lịch.

Câu 11. Gạo là mặt hàng nông sản xuất khẩu mà nước ta đang đứng ở vị trí
A. dẫn đầu thế giới.            B. xếp thứ hai 

C. xếp thứ ba.       D. xếp thứ tư 

Câu 12: Tỉnh nào chiếm tỉ trọng lớn nhất về đánh bắt, nuôi trồng thủy sản?
A. Quảng Ninh
B. Thanh Hóa

C. Tây Nguyên

D. Kiên Giang

Câu 13: Cho bảng số liệu thể hiện sản lượng dầu thô khai thác, xuất khẩu ( triệu tấn)
	Năm
	1990
	2000
	2002

	Sản lượng khai thác
	15.2
	16.2
	16.9

	Sản lượng xuất khẩu
	14.9
	15.4
	16.9


Dạng biểu đồ thích hợp thể hiện sản lượng dầu thô khai thác và xuất khẩu ở nước ta qua các năm là

A. biểu đồ đường kết hợp cột.


B. biểu đồ cột trồng.
C. biểu đồ cột ghép.




D. biểu đồ miền. 
Câu 14:  Đối với ngành nuôi thuỷ sản n​ước mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long, điều kiện sinh thái cần thiết là:

A. Có quy mô diện tích lớn.


B. Nguồn n​ước sạch và độ mặn thích hợp.

C. Đủ cơ sở chế biến.



D. Bảo đảm khâu giống và thức ăn.

Câu 15:  Để sống chung với lũ, nhân dân Đồng bằng sông Cửu Long đã áp dụng các biện pháp:

A. Làm nhà v​ượt lũ.




B. Đào kênh thoát lũ.

C. Đắp bờ bao ngăn lũ.



D. Tất cả các ý trên.

Câu 16: Những khó khăn do lũ gây ra ở Đồng bằng sông Cửu Long là:

A. Làm ngập nhiều điểm dân c​ư.



B. Làm đình trệ nhiều ngành sản xuất.

C. Khó khăn cho việc đi lại bằng các tuyến đ​ường bộ.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 17:  Với diện tích 39.734 km2 và số dân 16,7 triệu người (năm 2002), Đồng bằng sông Cửu Long có mật độ dân số là:

A. 420 ngư​ời/km2.

B. 520 ng​ười/km2.

C. 620 ng​ười/km2.
D. 720 ng​ười/km2.

Câu 18:  Ở Đồng bằng sông Cửu Long, đá vôi phân bố ở tỉnh:

A. An Giang.

B. Kiên Giang.
C. Đồng Tháp.
D. Tiền Giang.

Câu 19:  Ngoài cây lúa, loại cây trồng nào ở Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích đứng đầu cả nước 
A. cây công nghiệp hàng năm.


B. rau màu thực phẩm.
C. cây ăn quả nhiệt đới. 



D. cây công nghiệp lâu năm
Câu 20:  Mùa mưa Đồng bằng sông Cửu Long thường kéo dài từ tháng
A. 11 đến tháng 4.   

B. 5 đến tháng 10.      C. 5 đến tháng 11.       
D. 4 đến tháng 10
Câu 21: Cho bảng số liệu diện tích lúa của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước  (nghìn ha)  
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Nhận xét nào sau đây đúng?

A. giai đoạn 2000 – 2012 diện tích lúa của cả nước và Đồng bằng sông Cửu Long đều giảm.
B. diện tích lúa của cả nước và Đồng bằng sông Cửu Long tăng đều qua các năm.
C. tỉ trọng diện tích lúa Đồng bằng sông Cửu Long luôn chiếm hơn 50% so với cả nước và tăng đều qua các năm.
D. diện tích lúa của cả nước và Đồng bằng sông Cửu Long có sự biến động không giống nhau.
Câu 22:  Các loại khoáng sản chủ yếu ở Đồng bằng sông Cửu Long là:

A. Đá vôi và than bùn. 


C. Apatit và than bùn.

B. Than đá và đá vôi. 


D. Dầu khí và than bùn.
Câu 23:  Cho bảng số liệu Diện tích và sản lượng lúa Đồng bằng sông Cửu Long
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 Năng suất lúa năm 2012 vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt
 A. 14,7 tấn/ha

B. 1,7 tấn/ h

C. 5,67 tạ/ha 

D. 56,7 tạ/ha 
Câu 24:  Nhóm đất phèn phân bố chủ yếu ở 
A. Dọc sông Tiền.




B. Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên.  

C. Ven biển Cà Mau. 



D. Dọc sông Hậu

Câu 25:  Với vị trí giáp với vùng Đông Nam Bộ, trong phát triển kinh tế, vùng Đồng bằng sông Cửu Long có thuận lợi về
A. nguồn lao động có tay nghề cao và cơ sở vật chất kĩ thuật.

B. thị trường tiêu thụ sản phẩm và nguồn năng lượng. 

C. công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm.

D. nguồn nguyên liệu và năng lượng

Câu 26:  Để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên, Đồng bằng sông Cửu Long cần  

A. duy trì và bảo vệ tài nguyên rừng.

B. tạo ra các giống lúa chịu phèn, chịu mặn

C. giải quyết tốt vấn đề hạn mặn, xây dựng hệ thống thủy lợi.

D. cải tạo diện tích rừng thành khu nuôi trồng thủy sản.

Câu 27: Đặc điểm thuỷ văn không phải của Đồng bằng sông Cửu Long là:

A. Mạng l​ưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.
B. Có nhiều kênh nhân tạo.

C. Chế độ thuỷ văn có sự phân mùa rõ rệt.
D. Mùa lũ từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

Câu 28:  Hệ sinh thái rừng phổ biến ở Đồng bằng sông Cửu Long là:

A. Rừng ngập mặn và rừng tràm.


B. Rừng nhiệt đới rụng lá và rừng ngập mặn.

C. Rừng ngập mặn và rừng thư​a


D. Rừng khộp và rừng tràm.

Câu 29:  Ý nào sau đây không phải là phương án hiệu quả để thích nghi với biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long? 
A. Dự báo sớm, xây dựng kế hoạch khoa học, dài hạn.






B. Xây dựng hệ thống đê điều vững chắc.                                    
C. Tích trữ nước ngọt, đảm bảo vệ sinh môi trường.              
D. Nghiên cứu phát triển các giống cây thích nghi với điều kiện khí hậu, thay đổi cơ cấu cây trồng.
Câu 30. Vịt đàn ở Đồng bằng sông Cửu Long đ​ược nuôi nhiều nhất ở các tỉnh:

A. Cần Thơ, Long An, Hậu Giang.

B. Long An, Cần Thơ, Hậu Giang.

C. Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang

D. Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng.

Câu 31. Sản lượng khai thác hải sản hàng năm ở vùng biển nước ta là:

A. Gần 2 triệu tấn. 

B. Gần 3 triệu tấn.
C. Gần 4 triệu tấn. 

D. Gần 5 triệu tấn.
Câu 32. Dọc bờ biển nước ta, số lượng bãi biển có khả năng hình thành các khu du lịch và nghỉ dưỡng là:

A. Khoảng 100.
B. Khoảng 120.

C. Khoảng 200.

D.Khoảng 500.

Câu 33. Vịnh biển đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới là:

A. Vịnh Bắc Bộ. 
B. Vịnh Nha Trang.

C. Vịnh Vân Phong.

D. Vịnh Hạ Long.

Câu 34. Vùng biển phát triển mạnh nhất nghề làm muối ở nước ta là:

A. Bắc Bộ.

B. Bắc Trung Bộ.
C. Nam Trung Bộ.
D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 35: Ở  nước ta, titan có nhiều ở vùng biển:

A. Hà Tĩnh, Quy Nhơn. 



C. Ninh Thuận, Quảng Bình.
B. Bình Định, Nha Trang. 



D. Thanh Hoá, Ninh Bình.
Câu 36:  Đi từ Bắc vào Nam chúng ta sẽ lần lượt gặp các cảng: 

A. Hải Phòng, Cửa Lò, Đà Nẵng, Cam Ranh, Sài Gòn.

B. Cửa Lò, Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn, Cam Ranh.

C. Hải Phòng, Cửa Lò, Cam Ranh, Sài Gòn, Đà Nẵng.

D. Đà Nẵng, Hải Phòng, Cửa Lò, Sài Gòn.

Câu 37. Nhận định chưa chính xác về ngành thuỷ sản là:

A. Hoạt động đánh bắt thuỷ sản hiện chiếm tỉ trọng cao hơn so với hoạt động nuôi trồng.

B. Tốc độ tăng sản lượng của thuỷ sản nuôi trồng cao hơn so với thuỷ sản đánh bắt.

C. Sản lượng thuỷ sản đánh bắt có xu hướng giảm dần.

D.  Sản lượng thuỷ sản đánh bắt năm 2005 gấp năm 1990 gần 39 lần.

Câu 38: Tác dụng của mạng l​ưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt ở Đồng bằng sông Cửu Long là:

A. Tạo ra các tuyến đ​ường thuỷ tự nhiên.

B. Phát triển đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản.

C. Phục vụ cho công tác thuỷ lợi.


D. Tất cả các ý trên.

Câu 39:Cho bảng số liệu về diện tích và năng suất lúa của Đồng bằng sông Cửu Long.
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Dạng biểu đồ đường thích hợp nhất để thể hiện tốc độ tăng diện tích và sản lượng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long qua các năm là
A. Miền


B. Tròn

C. Đường

D. Cột
Câu 40.  Đồng bằng sông Cửu Long có sản lượng tôm nuôi, cá nuôi, cá biển đánh bắt lớn nhất cả nước là do:

A. Mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.

B. Có nhiều bãi cá, bãi tôm.

C.  Người dân có kinh nghiệm.



D. Tất cả các ý trên.

---Hết----
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